BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
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	LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN



I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 
	1.
	Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ HIẾU

	2.
	Sinh ngày: 02 tháng 04 năm 1984, Giới tính (nam, nữ): Nữ

	3.
	Nơi sinh: Xã Diễn Xuân – Huyện Diễn Châu – Tỉnh Nghệ An

	4.
	Quê quán: Xã Diễn Xuân – Huyện Diễn Châu – Tỉnh Nghệ An

	5.
	Số CMND/CCCD: 040184011019, cấp ngày: 10 - 05 - 2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

	6.
	ĐTDĐ: 0977657065; E-Mail: hieu.qlr38@gmail.com

	7.
	Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc: 55/8, Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 4, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

	8.
	Số tài khoản, địa chỉ ngân hàng: 0121002346472; Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh đông Đồng Nai, phòng giao dịch Trảng Bom.

	9.
	Mã số thuế cá nhân: 

	10.
	Học vị, năm và nơi công nhận học vị: Thạc sĩ, Năm: 2012, Nơi cấp: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

	11.
	Học hàm, năm và nơi công nhận học hàm: 	

	12.
	Ngạch công chức/viên chức: Giảng viên

	13.
	Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Phó tổ bộ môn

	14.
	Điện thoại cơ quan: 02513 866 242

	15.
	Địa chỉ cơ quan công tác: Khu phố 5, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai









II.  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
2.1. Quá trình đào tạo (từ đại học trở lên)
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

	Trường Đại học Nông Lâm Huế
	QLTNR- MT
	2004-2008
	Kỹ sư 

	Trường Đại học Lâm nghiệp
	QLTNR
	2009-2012
	Thạc Sĩ



2.2. Trình độ ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Trình độ, mức độ sử dụng

	Tiếng anh 
	B1 khung Châu âu, nghe nói, đọc viết.

	
	


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…...

	11/2008 – 12/2012
	Giáo viên – Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

	01/2013 – 10/2017
	Giảng viên - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

	10/2017- nay
	Giảng viên – phó tổ Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai 



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
- Sinh thái rừng
- Kỹ thuật lâm sinh
- Giống cây rừng
- Trồng rừng
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia (chủ biên, đồng tác giả)
	Nhà xuất bản

	
	
	
	

	…
	
	
	

	







4.2.2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài
	Tt 
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, số phát hành, nước
	Mức độ tham gia 
(là tác giả/đồng tác giả)
	Website (nếu có)

	01
	ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ СУАН НХА, ПРОВИНЦИЯ СОН ЛА, ВЬЕТНАМ (Nghiên cứu giá trị đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La, Viêt Nam)
	Bài báo đăng tại tạp chí hội thảo  quốc tế các nhà khoa học trẻ tại Nga
	Đồng tác giả
	


4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
	Thời gian thực hiên
(năm bắt đầu và kết thúc)
	Tên chương trình, đề tài, mã số đề tài
	Mức độ tham gia
	Cấp quản lý đề tài
	Năm nghiệm thu

	2022-2023
	Động lực tích lũy carbon hữu cơ trong đất và các yếu tố kiểm soát của nó trong hệ sinh thái rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) tại vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam
	Thư ký
	Đề tài cấp cơ sở
	2022

	2023-2024
	Các yếu tố điều khiển tiềm năng hấp thụ Nitơ (Đạm) trong đất theo trình tự thời gian của các hệ sinh thái rừng trồng Keo lai (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. × Acacia mangium Willd.) tại Tỉnh Đồng Nai.
	Thư ký
	Đề tài cấp cơ sở
	Đang thực hiện


4.4. Kinh nghiệm tham gia giảng dạy
4.4.1. Đã tham gia giảng dạy các lớp trong hệ thống đào tạo
	Thời gian
	Tên môn học
	Bậc đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	2008-2012
	Sinh thái rừng; sinh thái môi trường
	Trung Cấp, Cao đẳng
	Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

	2021- đến nay
	Nhóm môn sinh thái, Kỹ thuật lâm sinh, Trồng rừng, Giống cây rừng...
	Đại học
	Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai



4.4.2. Đã tham gia giảng dạy các lớp trong hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức.
	TT
	Tên chương trình đào tạo/ tập huấn
	Nội dung tham gia giảng dạy
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm

	1
	Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quản lý bảo vệ rừng viên
	Giảng dạy
	2022
	Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai



Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2023
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                                        Nguyễn Thị Hiếu
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